
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẾN TRE
 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:  697 /QĐ-UBND
	 Bến Tre, ngày   28  tháng  3  năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 334/TTr-STP ngày 22 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 59 cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Danh sách kèm theo). 
Điều 2. Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre./. 
	Nơi nhận:                                                                                   

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh; 

- Phòng: NCTH (HCT) TTTTĐT;                                                                                    

- Lưu: VT, STP.                                                                                                                            
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cao Văn Trọng
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DANH SÁCH
Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 697 /QĐ-UBND ngày  28  tháng   3   năm 2016
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Cán bộ, công chức đầu mối phụ trách chung công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị, bộ phận công tác
	Số điện thoại



	I
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu
	Phó Chánh Văn phòng
	
	0919.798.225

	2
	Huỳnh Chí Thành
	Phó Trưởng phòng
	 Phòng Nghiên cứu Tổng hợp
	0903.111.566

	II
	Sở Tư pháp
	
	
	

	3
	Võ Thị Kim Phượng
	Trưởng phòng  
	Phòng Kiểm soát TTHC
	0908.230.299

	4 
	Phan Văn Nghị
	Phó Trưởng phòng  
	Phòng Kiểm soát TTHC 
	0908.902.327

	5
	Trần Thanh Thái
	Chuyên viên  
	Phòng Kiểm soát TTHC 
	0977.513.984

	6
	Nguyễn Thị Nhiên
	Chuyên viên  
	Phòng Kiểm soát TTHC 
	01634.387.998


2. Cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh  

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị, bộ phận công tác
	Số điện thoại


	I
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

	1
	Phan Song Toàn
	Phó Chánh Văn phòng
	 
	0913.796.618

	2
	Châu Thị Kim Thanh
	Phó Trưởng phòng  
	Phòng Hành chính - Tổ chức
	01234.772.178

	3
	Nguyễn Minh Tuấn
	Chuyên viên
	Phòng Hành chính - Tổ chức 
	0919.393.610 

	II
	Sở Tư pháp

	4
	Nguyễn Đăng Minh
	Phó Giám đốc
	
	0908.457.905

	5
	Huỳnh Đức Nguyên
	Phó Chánh

Văn phòng 
	Văn phòng
	0939.239.298

	6
	Lê Thành
	Trưởng phòng
	Phòng Hành chính - Tư pháp 
	0906.263.728

	III
	Sở Tài chính

	7
	Nguyễn Văn Tuấn
	Giám đốc
	
	0913.184.433


	8
	Đỗ Hiền Trí
	Phó Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0918.813.063

	IV
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	9
	Huỳnh Văn Hùng
	Giám đốc
	 
	0913.965.007

	10
	Đặng Cao Phúc
	Phó Chánh

Văn phòng  
	 Văn phòng 
	0918.420.138

	11
	Huỳnh Thị Hồng Thắm
	Chuyên viên 


	Phòng Nghiệp vụ 

văn hoá 
	0753.813.152

	V
	Sở Khoa học và Công nghệ

	12
	Lê Văn Khê


	Giám đốc
	 
	0916.701.999

	13
	Nguyễn Văn Niệm
	Phó Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0753.829.365

	14
	Nguyễn Tuyết Minh
	Cán sự 
	Văn phòng  
	0753.829.365

	VI
	Sở Nội vụ

	15
	Huỳnh Thanh Hiếu

	Giám đốc
	 
	0918.813.191

	16
	Bùi Quang Hải
	Phó Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0916.240.543

	17
	Huỳnh Ngọc Minh
	Chuyên viên 
	Văn phòng 
	0944.299.102

	VII
	Sở Xây dựng

	18
	Đặng Văn Đức


	Phó 

Giám đốc
	
	0947.762.979

	19
	Nguyễn Văn Phải
	Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0918.433.798

	20
	Nguyễn Thị Hồng Trúc
	Chuyên viên 
	 Văn phòng 
	0974.105.235

	VIII
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	21
	Nguyễn Trúc Sơn


	Giám đốc
	
	0913.634.242

	22
	Nguyễn Phương Anh Bảo
	Phó Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0903.610.802

	23
	Bùi Thị Kiều
	Chuyên viên 
	Phòng Đăng ký kinh doanh 
	0977.108.082

	IX
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	24
	Trần Quang Minh
	Phó 

Giám đốc
	
	0918.046.080

	25
	Nguyễn Văn Nhơn
	Phó Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0918.586.158

	26
	Nguyễn Xuân Danh
	Chuyên viên 
	 Văn phòng 
	0923.947.778

	X
	Sở Thông tin và Truyền thông

	27
	Trịnh Minh Châu
	Phó 

Giám đốc
	
	0949.392.868

	28
	Phan Thị Thu Thủy
	Chánh

Văn phòng
	Văn phòng  
	0909.363.576

	29
	Phạm Mai Vân
	Chuyên viên 
	Văn phòng  
	0914.292.941

	XI
	Sở Công Thương

	30
	Trần Văn Đấu
	Phó Giám đốc
	
	0903.873.862

	31
	Lê Thị Nương
	Phó Chánh

Văn phòng
	 Văn phòng 
	01267.266.810

	32
	Hà Thị Kim Tuyền
	Chuyên viên 
	 Văn phòng 
	0907.732.327

	XII
	Sở Giao thông vận tải

	33
	Nguyễn Văn Vân


	Phó 

Giám đốc
	
	0913.660.368

	34
	Trương Thị Huệ
	Phó Chánh

Văn phòng
	Văn phòng  
	0753.601.623

	35
	Nguyễn Thế Nhàn
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng QLVT-PT và NL 
	0913.796.658 

	XIII
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	36
	Trần Thị Thanh Lam

	Phó 

Giám đốc
	
	0903.100.058

	37
	Quảng Trọng Vui
	Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0918.820.769

	38
	Nguyễn Thanh Hiếu
	Cán sự 
	Văn phòng 
	0914.714.859

	XIV
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	39
	Bùi Văn Lâm
	Giám đốc
	
	0918.267.767

	40
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Phó Chánh

Văn phòng
	 Văn phòng 
	0982.021.653

	41
	Trần Thị Hoàng Oanh
	Chuyên viên 
	Văn phòng 
	0753.585.108

	XV
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	42
	Lê Văn Chín


	Phó 

Giám đốc
	 
	0918.405.061

	43
	Nguyễn Ngọc Nam
	Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 

	0913.847.071

	44
	Tưởng Xuân Thảo
	Chuyên viên  
	Văn phòng 

	0123.287.3868

	XVI
	Sở Y tế

	45
	Phạm Quốc Tuấn


	Phó 

Giám đốc
	 
	0931.658.123

	46
	Trương Thanh Hiền
	Chánh

Văn phòng
	 Văn phòng 
	0982.824.255

	47
	Phan Thị Thoại Khanh
	Nhân viên 
	Văn phòng 
	01657.166.015

	XVII
	Thanh tra tỉnh

	48
	Nguyễn Văn Xuân
	Phó Chánh Thanh tra
	
	0918.854.775

	49
	Phạm Minh Hòa
	Chánh

Văn phòng
	Văn phòng 
	0944.151.333

	50
	Nguyễn Thanh Phong
	Thanh tra viên
	 Văn phòng 
	0987.969.968

	XVIII 
	Ban Quản lý các khu công nghiệp

	51
	Bùi Văn Hiệp
	Trưởng ban
	
	0913.657.856

	52
	Huỳnh Văn Toàn 
	Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch và Đầu tư
	0919.300.124

	53
	Nguyễn Văn Na
	Chuyên viên
	Phòng Kế hoạch và Đầu tư 
	0902.020.144


2

